DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018

	STT
	Tên cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Loại hình
	Ngày nhận HS
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Số cấp giấy chứng nhận

	1
	Hộ KD Nguyễn Minh Tuấn
	Nguyễn Minh Tuấn
	Tổ 14, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên
	01687.354.014

0973.759.116
	SX/KD NĐDL
	20/12/2018
	05/01/2018
	05/01/2021
	01/2018/ATTP-CNĐK

	2
	Trường mầm non tư thục Họa Mi
	Dương Thị Tiền
	Tổ 9, P. Thắng Lợi, TP. Sông Công – TDP Mỏ Chè, P. Bách Quang, TP. Sông Công
	02083.860.189
	BATT
	02/01/2018
	09/01/2018
	09/01/2021
	02/2018/ATTP-CNĐK

	3
	Công ty CP Sản phẩm thiên nhiên DK
	Lục Thị Thanh Huyền
	Xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh, H. Phú Lương
	02083.604.700

0968.223.553
	SX,KD TPCN nhỏ lẻ
	10/01/2018
	22/01/2018
	22/01/2021
	03/2018/ATTP-CNĐK

	4
	Cơ sở SX nước tinh khiết đóng chai, đóng bình Việt Thái
	Lê Thị Nguyệt
	Tổ 13, P. Chùa Hang, TP.Thái Nguyên – Xóm Khánh Hòa, xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên
	01635.792.819

0912.802.588
	SX NUĐC
	10/01/2018
	22/01/2018
	22/01/2021
	04/2018/ATTP-CNĐK

	5
	Công ty TNHH Dịch vụ KCN An Phát
	Nguyễn Thị Hải Yến
	417, TDP. Nguyên Quán, P. Cải Đan, TP. Sông Công – CÔNG TY TNHH WOOJIN QPD Vina – Lô CN4, KCN Điềm Thụy, xã Hồng Tiến, TX. Phổ Yên
	01639.028.902

02082.490.177
	BATT
	04/01/2018
	24/01/2018
	24/01/2021
	05/2018/ATTP-CNĐK

	6
	Khách sạn Minh Hương – CÔNG TYCP Dịch vụ thương mại Khang Hương
	Dương Thị Hương
	Số nhà 15, tổ 10, P. Thắng Lợi, TP. Sông Công
	02083.861.222
	NHAUKS
	10/01/2018
	24/01/2018
	24/01/2021
	06/2018/ATTP-CNĐK

	7
	Nhà hàng 1990 – Hộ KD Quách Thị Dung
	Quách Thị Dung
	Tổ 10, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
	0986.249.262
	NHAU
	05/01/2018
	24/01/2018
	24/01/2021
	07/2018/ATTP-CNĐK

	8
	Hộ KD Bùi Thị Giang – Nhà hàng lẩu nướng Tafelu
	Bùi Thị Giang
	SN 286, tổ 4, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	01634.669.115
	NHAU
	05/01/2018
	24/01/2018
	24/01/2021
	08/2018/ATTP-CNĐK

	9
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Minh chi nhánh nhà hàng Dũng Minh
	Tạ Thị Hồng Minh
	Xóm 9, xã Cổ Lũng, H. Phú Lương – Nhà hàng Dũng Minh xóm 6, xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên
	02083.844.268

0974.252.851
	NHAU
	15/01/2018
	24/01/2018
	24/01/2021
	09/2018/ATTP-CNĐK

	10
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Minh chi nhánh nhà hàng Dũng Minh
	Tạ Thị Hồng Minh
	Xóm 9, xã Cổ Lũng, H. Phú Lương – Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Dũng Minh white Palace xóm 6, xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên
	02083.844.268

0974.252.851
	NHAU
	15/01/2018
	24/01/2018
	24/01/2021
	10/2018/ATTP-CNĐK

	11
	Hộ KD Phạm Thị Hồng
	Phạm Thị Hồng
	Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	01696.434.123
	CHAU
	24/01/2018
	31/01/2018
	31/01/2021
	11/2018/ATTP-CNĐK

	12
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Phương Tuấn Thái Nguyên
	Dương Việt Phương
	Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, H. Võ Nhai – BATT CÔNG TYCP Xi măng La Hiên VVMI
	0912.951.127
	BATT
	30/01/2018
	07/02/2018
	07/02/2021
	12/2018/ATTP-CNĐK

	13
	KS Monaco – Công ty TNHH TM và DV Bảo Hưng Thái Nguyên
	Nguyễn Văn Hưng
	SN 12, tổ 11, P. Túc Duyên, TP. Thái Nguyên
	0983.899.666
	NHAU
	31/01/2018
	07/02/2018
	07/02/2021
	13/2018/ATTP-CNĐK

	14
	Hộ KD Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	Tổ 5, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
	0982.807.861
	DVAU (Chế biến SAS)
	07/02/2018
	01/03/2018
	01/03/2021
	14/2018/ATTP-CNĐK

	15
	Hộ KD Nguyễn Bá Duy – Nhà hàng Duy Ly
	Nguyễn Bá Duy
	Số 24, tổ 3, P. Chùa Hang, TP. Thái Nguyên
	0982.429.594
	NHAU
	01/03/2018
	12/03/2018
	12/03/2021
	15/2018/ATTP-CNĐK

	16
	Hộ KD Nguyễn Thị

Hồng Vân
	Nguyễn Thị

Hồng Vân
	BATT CÔNG TYCP đầu tư và thương mại TNG – Chi nhánh may Việt Thái, tổ 2, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên
	0917.747.695
	BATT
	05/03/2018
	19/03/2018
	19/03/2021
	16/2018/ATTP-CNĐK

	17
	Hộ KD Nguyễn Thị Miện
	Nguyễn Thị Miện
	BATT CÔNG TYCP đầu tư và thương mại TNG – Chi nhánh Sông Công, TDP Dọc Dài, P. Bách Quang, TP. Sông Công
	0979.325.315
	BATT
	05/03/2018
	19/03/2018
	19/03/2021
	17/2018/ATTP-CNĐK

	18
	Hộ KD Dương Quang Lan
	Dương Quang Lan
	BATT CÔNG TYCP đầu tư và thương mại TNG – Chi nhánh Đại Từ, xóm Phố Điệp, xã Tiên Hội, H. Đại Từ
	0985.382.567
	BATT
	05/03/2018
	19/03/2018
	19/03/2021
	18/2018/ATTP-CNĐK

	19
	Hộ KD Nguyễn Như Định – Nhà hàng lẩu nướng Xèo Xèo
	Nguyễn Như Định
	Khu dân cư số 1, Đ. Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	0985.656.007
	NHAU
	07/03/2018
	20/03/2018
	20/03/2021
	19/2018/ATTP-CNĐK

	20
	Công ty TNHH TM và DV May tháng tám
	Đỗ Đình Cảnh
	Nhà hàng Tâm Anh – SN 35, ngõ 885, Đ. Dương Tự Minh, P. Quang Vinh, TP. Thái Nguyên
	02083.501.109
	NHAU
	19/03/2018
	29/03/2018
	29/03/2021
	20/2018/ATTP-CNĐK

	21
	Công ty TNHH SX NU tinh khiết Thái Nguyên
	Phạm Hồng Quang
	TDP Na Hoàng, P. Lương Sơn, TP. Sông Công
	0912.327.839
	SX/KD NUĐC
	21/03/2018
	29/03/2018
	29/03/2021
	21/2018/ATTP-CNĐK

	22
	Công ty CP Vật tư và thiết bị Thái Nguyên
	Bùi Văn Mát
	Tổ 14, P.Tích Lương, TP. Thái Nguyên – Căng tin trường ĐH Công Nghiệp, số 666, Đ. 3/2, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên
	0915.972.973
	Căng tin KD ĂU
	15/03/2018
	02/04/2018
	02/04/2021
	22/2018/ATTP-CNĐK

	23
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thành Đạt
	Nguyễn Thái Học
	Xóm Tân Lập, xã Thượng Đình, H. Phú Bình
	01669.862.944
	SX/KD NUĐC
	26/03/2018
	05/04/2018
	05/04/2021
	23/2018/ATTP-CNĐK

	24
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại ASEAN Thái Nguyên
	Mai Phúc Thanh
	Xóm Nà Họ, xã Thanh Định, H. Định Hóa
	0965.464.622
	SX/KD Nước khoáng thiên nhiên và NUĐC
	21/03/2018
	06/04/2018
	06/04/2021
	24/2018/ATTP-CNĐK

	25
	Công ty CP Dịch vụ và thương mại Chuông Vàng – Nhà hàng Seoul
	Lê Đức Toàn
	TDP An Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ yên
	0965.818.981
	NHAU
	02/04/2018
	17/04/2018
	17/04/2021
	25/2018/ATTP-CNĐK

	26
	Công ty TNHH Olive
	Lee Jong Pil
	Số 2, ngõ 3, Đ. Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội – CÔNG TY TNHH Khvatec Hanoi, lô CN3, CN3-1, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	02432.024.333
	BATT
	02/04/2018
	17/04/2018
	17/04/2021
	26/2018/ATTP-CNĐK

	27
	Công ty CP Thương mại tổng hợp Thái Nguyên
	Dương Thanh Xuân
	Tổ 24, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – Nhà hàng Seoul Sky cơ sở 1, tổ 14, P. Quang Vinh, TP. Thái Nguyên
	02083.855.364
	NHAU
	04/04/2018
	18/04/2018
	18/04/2021
	27/2018/ATTP-CNĐK

	28
	Công ty CP Thương mại tổng hợp Thái Nguyên
	Dương Thanh Xuân
	Tổ 24, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên - Nhà hàng Seoul Sky cơ sở 2, số 196, Đ. Bắc Sơn, khu dân cư số 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	02083.855.364
	NHAU
	04/04/2018
	18/04/2018
	18/04/2021
	28/2018/ATTP-CNĐK


	29
	Hộ KD Lê Văn Cập
	Lê Văn Cập
	Tổ 28, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên
	0949.786.106
	SX/KD NUĐC
	09/04/2018
	19/04/2018
	19/04/2021
	29/2018/ATTP-CNĐK

	30
	Công ty TNHH Hải An

Thái Nguyên
	Nguyễn Thanh Hải
	Xóm Trung Tâm, xã Minh Tiến, H. Đại Từ - Căng tin sư phạm, số 20, Đ. Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	0971.905.888
	Căng tin KDĂU
	06/04/2018
	19/04/2018
	19/04/2021
	30/2018/ATTP-CNĐK

	31
	Công ty CP thương mại Hoàng Nhật Minh
	Hoàng Đông
	279, Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội – BATT CÔNG TY TNHH Emtec Vina Thái Nguyên, lô CN5 – 2, KCN Điềm Thụy, Hồng Tiến, Phổ Yên
	02444.506.079
0978.030.684
	BATT
	11/04/2018
	27/04/2018
	27/04/2021
	31/2018/ATTP-CNĐK

	32
	Hộ KD Phạm Thị Hường – Nhà hàng Ngọc Trang
	Phạm Thị Hường
	Tổ 11, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
	0914.601.468
	NHAU
	10/04/2018
	27/04/2018
	27/04/2021
	32/2018/ATTP-CNĐK

	33
	Công ty TNHH Redsun Thái Nguyên – Nhà hàng Redsun Thái Nguyên
	Phạm Đức Lâm
	Tổ 33, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
	0986.984.625
	NHAU
	13/04/2018
	27/04/2018
	27/04/2021
	33/2018/ATTP-CNĐK

	34
	Công ty TNHH Quý Phái – NH Gà tươi Minh Hoạch cơ sở 1
	Nguyễn Xuân Quý
	NH vua gà tươi Minh Hoạch cs1, tổ 16, P. Túc Duyên, TP. Thái Nguyên
	0979.121.393
	NHAU
	23/04/2018
	04/05/2018
	04/05/2021
	34/2018/ATTP-CNĐK

	35
	Chi nhánh CÔNG TY TNHH Thái Hải Thái Nguyên
	Nguyễn Quang Tuấn
	Khu ẩm thực Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên
	01655.592.565
	NHAU
	19/04/2018
	04/05/2018
	04/05/2021
	35/2018/ATTP-CNĐK

	36
	Hộ KD Nguyễn Văn Hiệu – NH Bò Tơ Tây Ninh
	Nguyễn Văn Hiệu
	Tổ 15, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
	0971.364.555
	NHAU
	19/04/2018
	08/05/2018
	08/05/2021
	36/2018/ATTP-CNĐK

	37
	Trung Tâm Ẩm Thực Khánh Ngọc
	Trần Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Núi Voi, P. Chùa Hang, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	17/04/2018
	08/05/2018
	08/05/2021
	37/2018/ATTP-CNĐK

	38
	Trung Tâm Ẩm Thực Khánh Ngọc
	Trần Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Chiến Thắng, tổ 19, P. Chùa Hang, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	17/04/2018
	08/05/2018
	08/05/2021
	38/2018/ATTP-CNĐK

	39
	Trung Tâm Ẩm Thực Khánh Ngọc
	Trần Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học số 1 Hóa Thượng, xã Hóa Thượng, H. Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	17/04/2018
	08/05/2018
	08/05/2021
	39/2018/ATTP-CNĐK

	40
	Hộ KD Trần Đức Dũng
	Trần Đức Dũng
	Nhà hàng Lucky BBQ – Hotpot – SN 48, tổ 18, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên
	0914.476.823
	NHAU
	26/04/2018
	15/05/2018
	15/05/2021
	40/2018/ATTP-CNĐK

	41
	Hộ KD Lê Tuấn Linh – Nhà hàng lẩu nướng Chen 9
	Lê Tuấn Linh
	Khu dân cư số 1, Đ. Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	01695.994.590
	NHAU
	26/04/2018
	15/05/2018
	15/05/2021
	41/2018/ATTP-CNĐK

	42
	Công ty TNHH Trung Phát
	Nguyễn Văn Lợi
	Tổ dân phố Sơn Trung, P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên – Tổ dân phố 3, P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên
	02083.865.157

0978.542.539
	SX/KD NUĐC, NĐDL
	02/05/2018
	15/05/2018
	15/05/2021
	42/2018/ATTP-CNĐK

	43
	Hộ KD Nguyễn Minh Tuấn – Nhà hàng Sao Bắc
	Nguyễn Minh Tuấn
	Số 219, Đ. Minh Cầu, tổ 9, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
	0962.038.888
	NHAU
	07/05/2018
	15/05/2018
	15/05/2021
	43/2018/ATTP-CNĐK

	44
	Hộ KD Đỗ Ngọc Loan – Nhà hàng Lẩu Thái
	Đỗ Ngọc Loan
	Số nhà 474, Đ. Phan Đình Phùng, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
	0976.222.336
	NHAU
	02/05/2018
	15/05/2018
	15/05/2021
	44/2018/ATTP-CNĐK

	45
	Hộ KD Nguyễn Thị Thơm – Nhà hàng Hoàng Gia – Vua Gà Tươi
	Nguyễn Thị Thơm
	Tổ 12, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên
	0919.119.089
	NHAU
	11/05/2018
	22/05/2018
	22/05/2021
	45/2018/ATTP-CNĐK

	46
	Công ty CP Rượu thực phẩm nước giải khát Thanh Phát
	Nguyễn Việt Trung
	Tổ 25, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên
	0913.027.724
	SX NUDC
	21/05/2018
	29/05/2018
	29/05/2021
	46/2018/ATTP-CNĐK

	47
	Hộ KD Đặng Văn An – Cửa hàng quán cay Đức Huệ 8
	Đặng Văn An
	Số 373, Đ. 3/2, tổ 4, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên
	0985.378.262
	CHAU
	22/05/2018
	01/06/2018
	01/06/2021
	47/2018/ATTP-CNĐK

	48
	CSSC NUDC Yên Mỹ - Hộ KD Nguyễn Văn Khuê
	Nguyễn Văn Khuê
	Xóm Lò Gạch, xã Mỹ Yên, H. Đại Từ
	01658.758.758
	SX/KD NUDC
	25/05/2018
	05/06/2018
	05/06/2021
	48/2018/ATTP-CNĐK

	49
	Công ty CP DV Quốc tế Hà Thành
	Đoàn Tất Chiều
	Số 29, ngõ 497, Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, TP. Hà Nội – BATT CÔNG TY TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội, P. Cải Đan, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên
	0915.983.388
0966.121.281
	BATT
	28/05/2018
	08/06/2018
	08/06/2021
	49/2018/ATTP- CNĐK

	50
	Công ty CP thương mại Hoàng Nhật Minh
	Hoàng Đông
	279 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội – BATT CÔNG TY TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina, Lô CN5, KCN Điềm Thụy, Hồng Tiến, Phổ Yên
	02444.506.079
0978.030.684
	BATT
	28/05/2018
	08/06/2018
	08/06/2021
	50/2018/ATTP- CNĐK

	51
	Công ty TNHH DVAU Food Vina
	Ahn Kil Hyun
	C4.6, tầng 4, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đ. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội – BATT CÔNG TY TNHH New One Tech, lô CN4, KCN Điềm Thụy, H. Phú Bình
	0247.108.8136
	BATT
	25/05/2018
	08/06/2018
	08/06/2021
	51/2018/ATTP- CNĐK

	52
	Hộ KD Phan Quốc Anh – Chợ Hải Sản
	Phan Quốc Anh
	Tổ 11, Đ. Phan Đình Phùng, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
	0904.742.222
	CHAU
	11/05/2018
	08/06/2018
	08/06/2021
	52/2018/ATTP-CNĐK

	53
	Cơ sở SX NUĐC Quỳnh Ngân – Hộ KD Phạm Quốc Toản
	Phạm Quốc Toản
	Tổ 14, P. Quang Vinh, TP.Thái Nguyên
	0986.374.999
	SX/KD NUDC và NDDL
	04/06/2018
	14/06/2018
	14/06/2021
	53/2018/ATTP-CNĐK

	54
	Công ty TNHH Friend
	Hà Anh Tuấn
	Tổ 1, Đ. Bến Oánh, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
	02083.851.537
0916.821.226
	SX/KD NUDC
	22/06/2018
	06/07/2018
	06/07/2021
	54/2018/ATTP-CNĐK

	55
	Hộ KD Nguyễn Văn Thanh
	Nguyễn Văn Thanh
	Xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, TX. Phổ Yên
	0969.453.888
	SX/KD NUDC
	26/06/2018
	06/07/2018
	06/07/2021
	55/2018/ATTP-CNĐK

	56
	Công ty TNHH Thương mại Việt Phương
	Tô Việt Bắc
	Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, H. Võ Nhai
	02083.828.254
	SX/KD NUDC
	09/07/2018
	24/07/2018
	24/07/2021
	56/2018/ATTP-CNĐK

	57
	Công ty TNHH Welstory Việt Nam
	Kim Sung Ho
	Tầng 3, tòa nhà Halla, Lô CC2, KCN Yên Phong, xã Yên Trung, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh - BATT tầng 2 Căng tin 4 – CÔNG TY TNHH Samsung EleCông tyronics Việt Nam Thái Nguyên, KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên
	02083.576.888
	BATT
	27/06/2018
	24/07/2018
	24/07/2021
	57/2018/ATTP-CNĐK

	58
	Hộ KD Phạm Thị Giáp – Nhà hàng Garlic 2 lẩu nướng
	Phạm Thị Giáp
	Tổ 26, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên
	0916.274.737
	NHAU
	11/07/2018
	27/07/2018
	27/07/2021
	58/2018/ATTP-CNĐK

	59
	Công ty TNHH DV Suất ăn công nghiệp Phương Nam
	Đào Thanh Sơn
	Số 15/11, ngõ An Trạch 1, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội – BATT CÔNG TY TNHH Shin Hwa Contech Vina – Lô 8-3-5 Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình
	043.993.9798
	BATT
	10/07/2018
	31/07/2018
	31/07/2021
	59/2018/ATTP-CNĐK

	60
	Công ty TNHH DV Suất ăn công nghiệp Phương Nam
	Đào Thanh Sơn
	Số 15/11, ngõ An Trạch 1, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội – BATT CÔNG TY TNHH KSD Vina – KCN Điềm Thụy, Phú Bình
	043.993.9798
	BATT
	13/07/2018
	31/07/2018
	31/07/2021
	60/2018/ATTP-CNĐK

	61
	Nhà hàng Thái Việt – Công ty CP Quốc tế Hải Thịnh
	Đào Mạnh Huân
	Tổ 11. P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
	0931.574.666
	NHAU
	19/07/2018
	31/07/2018
	31/07/2021
	61/2018/ATTP-CNĐK

	62
	Công ty TNHH Huy Cúc
	Nguyễn Thị Cúc
	Tổ 13, P. Thắng Lợi, TP. Sông Công
	02083.862.823
0912.885.556
	SX/KD NUDC
	25/07/2018
	10/08/2018
	10/08/2021
	62/2018/ATTP-CNĐK

	63
	Công ty TNHH Sao Tâm Bình
	Phạm Văn Thành
	Thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang – BATT CÔNG TYCP Chế biến gỗ BHL Thái Nguyên, Lô CN4, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	0985.310.395

02083.931.484
	BATT
	24/07/2018
	10/08/2018
	10/08/2021
	63/2018/ATTP-CNĐK

	64
	Công ty TNHH Life Bridge Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
	Sim Joong Sub
	Phòng 701, tầng 7, tòa nhà Sông Đà 9, Đ. Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội – Nhà ăn CÔNG TY TNHH Ket Vina, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	0243.873.2129
	Phục vụ ca ăn cán bộ, công nhân viên công ty
	10/08/2018
	15/08/2018
	15/08/2018
	(Cấp đổi)

62/2016/ATTP-CNĐK

	65
	Công ty TNHH Life Bridge Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
	Sim Joong Sub
	Phòng 701, tầng 7, tòa nhà Sông Đà 9, Đ. Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội – CÔNG TY TNHH Vina CÔNG TYS Thái Nguyên, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	0243.873.2129
	Phục vụ ca ăn cán bộ, công nhân viên công ty
	10/08/2018
	15/08/2018
	15/08/2018
	(Cấp đổi)

27/2016/ATTP-CNĐK

	66
	Cơ sở SX NUDC Ánh Hiền
	Đinh Văn Ánh
	Xóm Nghinh Tác, xã Sảng Mộc, H. Võ Nhai
	01668.868.009
	SX/KD NUDC
	15/08/2018
	30/08/2018
	30/08/2021
	64/2018/ATTP-CNĐK

	67
	Công ty TNHH HTS VINA – Nhà hàng Hưng Thịnh
	Nguyễn Quang Thịnh
	TDP Bình Minh, P. Bách Quang, TP. Sông Công
	0961.262.007
	NHAU
	14/08/2018
	30/08/2018
	30/08/2021
	65/2018/ATTP-CNĐK

	68
	Công ty TNHH DVAU Food Vina
	Ahn Kil Hyun
	Tầng 4, tháp C, tòa nhà Gold Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội – CÔNG TY TNHH Myungjin eleCông tyronic vina – KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	0247.108.8136
	BATT
	14/08/2018
	30/08/2018
	30/08/2021
	66/2018/ATTP-CNĐK

	69
	Công ty TNHH DVAU Food Vina
	Ahn Kil Hyun
	Tầng 4, tháp C, tòa nhà Gold Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội – CÔNG TY TNHH Asea Daeryun vina – Lô CN 8-4-2 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	0247.108.8136
	BATT
	14/08/2018
	30/08/2018
	30/08/2021
	67/2018/ATTP-CNĐK

	70
	CN Công ty CP Đầu tư DHT Việt Nam – Nhà hàng Football Beer Club
	Đỗ Huy Tùng
	Số 351, Đ. Bắc Cạn, tổ 23, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
	0912.403.980
	NHAU
	20/08/2018
	04/09/2018
	04/09/2021
	68/2018/ATTP-CNĐK

	71
	Công ty TNHH Oe Gas Jib – Cửa hàng Hàn Quốc
	Kwon Young Keun
	TDP Đình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên
	0984.164.505
	CHAU
	30/08/2018
	11/09/2018
	11/09/2021
	69/2018/ATTP-CNĐK

	72
	Hộ KD Trần Trường Giang – Lẩu Nấm 153 – Cơ sở 2
	Trần Trường Giang
	Tổ 10, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
	0978.626.282
	CHAU
	04/09/2018
	14/09/2018
	14/09/2021
	70/2018/ATTP-CNĐK

	73
	CN Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Thái Nguyên – Cửa hàng Jollibee Lương Ngọc Quyến
	Lâm Hồng Nguyễn
	Số 107, Đ. Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – L4 – 04, Vincom Plaza Thái Nguyên, số 284 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên
	02082.220.422
	CHAU
	04/09/2018
	14/09/2018
	14/09/2021
	71/2018/ATTP-CNĐK

	74
	Công ty CP Thương mại và dịch vụ Minh Cầu
	Phạm Văn Huy
	The Moment, số 1, Đ. Minh Cầu, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
	02083.858.212
	CHAU
	12/09/2018
	02/10/2018
	02/10/2021
	72/2018/ATTP-CNĐK

	75
	Công ty TNHH Olive
	Lee Jong Pil
	Số 2, ngõ 63, Đ. Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội – CÔNG TY TNHH Uti Vina, lô CN4, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình
	01656.094.559
0243.202.4333
	BATT
	17/09/2018
	02/10/2018
	02/10/2021
	73/2018/ATTP-CNĐK

	76
	Công ty TNHH Ngọc Anh
	Hoàng Văn Đại
	Tổ 12, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên
	0968.193.588
	SX/KD NUDC, NDDL
	21/09/2018
	02/10/2018
	02/10/2021
	74/2018/ATTP-CNĐK

	77
	CN Thái Nguyên – Công ty CP Đầu tư TMQT Mặt Trời Đỏ
	Phan Thị Kim Chi
	Nhà hàng King BBQ Buffet – Lô L4 – 06 – 07, tầng L4, TTTM Vincom Plaza Thái Nguyên, Đ. Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	0243.975.8899
	NHAU
	24/09/2018
	05/10/2018
	05/10/2021
	75/2018/ATTP-CNĐK

	78
	CN Thái Nguyên – Công ty CP Đầu tư TMQT Mặt Trời Đỏ
	Phan Thị Kim Chi
	Nhà hàng Hotpot Story – Lô L4 – 01 – 02 – 08, tầng L4, TTTM Vincom Plaza Thái Nguyên, Đ. Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	0243.975.8899
	NHAU
	24/09/2018
	05/10/2018
	05/10/2021
	76/2018/ATTP-CNĐK

	79
	BBQ Hong dae Thái Nguyên – Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Hancook
	Lee Juh Young
	L4 – 05 TTTM Vincom, 286 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên
	02086.285.766
	CHAU
	24/09/2018
	05/10/2018
	05/10/2021
	77/2018/ATTP-CNĐK

	80
	Nhà hàng Gà tươi Minh Hoạch cơ sở 3
	Nguyễn Xuân Duy
	Tổ Tân Thành, P. Cải Đan, TP. Sông Công
	02086.522.226
0963.236.808
	NHAU
	26/09/2018
	09/10/2018
	09/10/2021
	78/2018/ATTP-CNĐK

	81
	Công ty TNHH Welstory Việt Nam
	Kim Sung Ho
	BATT tầng 2, CÔNG TY TNHH Hansol EleCông tyronics Việt Nam – KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên
	02223.699.930
02083.664.004
	BATT
	08/10/2018
	26/10/2018
	26/10/2021
	79/2018/ATTP-CNĐK

	82
	Bear’s Pizza – Hộ KD Trần Quang Thắng
	Trần Quang Thắng
	Đ. Bắc Sơn, tổ 28, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	02086.275.555
	CHAU
	01/11/2018
	12/11/2018
	12/11/2021
	80/2018/ATTP-CNĐK

	83
	Hộ KD Dương Thị Yến
	Dương Thị Yến
	Nhà hàng Seoul Sky cơ sở 1 – tổ 14, P. Quang Vinh, TP. Thái Nguyên
	0972.950.196
	NHAU
	06/11/2018
	14/11/2018
	14/11/2021
	(Cấp Đổi)

27/2018/ATTP-CNĐK

	84
	Hộ KD Phạm Thị Ngọc Uyên
	Phạm Thị Ngọc Uyên
	Nhà hàng Seoul Sky cơ sở 21 – Số 196, Đ. Bắc Sơn, khu dân cư số 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	0965.148.222
	NHAU
	06/11/2018
	14/11/2018
	14/11/2021
	(Cấp Đổi)

28/2018/ATTP-CNĐK

	85
	Hộ KD Trần Duy Long – Nhà hàng Garlic Lẩu Nướng
	Trần Duy Long
	TDP Xuân Miếu 2, P. Cải Đan, TP. Sông Công
	0982.862.580
	NHAU
	06/11/2018
	19/11/2018
	19/11/2021
	81/2018/ATTP-CNĐK

	86
	Hộ KD Phan Thị Mỹ - Chợ Hải Sản 1
	Phan Thị Mỹ
	Khu dân cư số 1, Đ. Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
	0912.804.188
	CHAU
	06/11/2018
	19/11/2018
	19/11/2021
	82/2018/ATTP-CNĐK

	87
	Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc
	Tràn Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Tân Lập, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	08/11/2018
	27/11/2018
	27/11/2021
	83/2018/ATTP-CNĐK

	88
	Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc
	Tràn Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Cao Ngạn, xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	08/11/2018
	27/11/2018
	27/11/2021
	84/2018/ATTP-CNĐK

	89
	Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc
	Tràn Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Độc Lập, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	08/11/2018
	27/11/2018
	27/11/2021
	85/2018/ATTP-CNĐK

	90
	Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc
	Tràn Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Trưng Vương, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	15/11/2018
	27/11/2018
	27/11/2021
	86/2018/ATTP-CNĐK

	91
	Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc
	Tràn Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, P. Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	15/11/2018
	27/11/2018
	27/11/2021
	87/2018/ATTP-CNĐK

	92
	Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc
	Tràn Thị Hiền
	Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên – Trường tiểu học Tích Lương 1, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên
	0985.610.922
	BATT
	15/11/2018
	27/11/2018
	27/11/2021
	88/2018/ATTP-CNĐK


